








 

Phúc Nguyên bỏ không nộp thuế 
cho vua

kèm theo một bài thơ do Đào Duy 
Từ viết

 Lai (來) đứng ngang chữ Lực (力) 
là chữ S

c 
giận quy

ực 
lục của 

ổ trí làm ra thì có 
thể có, 

ng vào không khí. Các 
ử gia nhà Nguyễn đã sơ hở khi chọn Trạng Bùng 

làm người giải bài thơ của mưu sĩ họ Đào nhưng 
lại quên rằng lúc đó Trạng Bùng đã mồ yên mả đẹp 
từ lâu. Theo các nhà nghiên cứu, việc chúa Nguyễn 
tiếp tục không nộp thuế, cũng không ra nộp mình 
và cũng không sai con ra theo sắc của vua Lê (chúa 
Trịnh nhân danh), rồi họ Nguyễn chủ động gây hấn 
mới là lý do để chúa Trịnh Tráng khởi binh. 
 

Năm 1613, Nguyễn Hoàng qua đời, người 
con trai thứ sáu là Nguyễn Phúc Nguyên lên thay, 
tức là Sãi vương (hay chúa Sãi). Năm 1623, Bình 
An Vương Trịnh Tùng qua đời, con là Trịnh Tráng 
lên thay, tức là Thanh Đô Vương. 

Sử sách nhà Nguyễn chép rằng, năm 1627, 
lấy cớ Nguyễn 

 Lê, Trịnh Tráng làm sắc đứng tên vua Lê 
gửi trách Nguyễn, đòi đích thân hoặc sai con tải 
thuế ra Bắc. Theo kế của mưu sĩ Đào Duy Từ, 
Phúc Nguyên một mặt lo tăng cường phòng thủ, 
một mặt tìm cách trả lại sắc thư. 

Vì lực lượng yếu không thể ra mặt trả sắc 
thư cho chúa Trịnh, chúa Nguyễn sai đúc mâm hai 
đáy, để sắc thư 

, cho vào đáy dưới, bên trên để vàng bạc, 
rồi sai Văn Khuông mang ra Bắc tạ với chúa Trịnh. 
Khuông dâng mâm lên chúa Trịnh rồi giả cách về 
công quán nghỉ, trốn luôn về Nam. Phía Trịnh phát 
giác mâm hai đáy bèn mở ra, bên trong có tờ sắc 
thư và bài thơ:    

Mâu nhi vô địch 
Mịch phi kiến tích 
Ái lạc tâm trường 
Lực lai tương địch 
Các bầy tôi dưới quyền chúa Trịnh không 

giải được nghĩa bài thơ. Mãi sau Trạng Bùng 
Phùng Khắc Khoan mới giải được nghĩa rằng: 
- Câu đầu: chữ Mâu (矛) không có dấu phảy, thành 
chữ Dư (予), nghĩa là Ta.  
- Câu thứ hai: chữ Mịch (糸), bỏ bớt chữ Kiến 
thành chữ Bất (不) nghĩa là Không.  
- Câu thứ ba: chữ Ái (愛) mất chữ Tâm thành ra 
chữ Thụ (受), nghĩa là Nhận.  
- Câu cuối, chữ

ắc (敕).  
Đại ý bài thơ này là "Dư bất thụ sắc", 

nghĩa là “Ta không nhận sắc”. 
Theo sử sách nhà Nguyễn, sau khi hiểu 

được nghĩa bài thơ, nhận ra câu trả lời ngang 
ngạnh của Nguyễn Phúc Nguyên, Trịnh Tráng tứ

ết định khởi đại binh vào Nam. Tuy nhiên, 
các nhà nghiên cứu đều cho rằng điều này không 
phải là sự thật. Trên thực tế, người giải được bài 
thơ của Đào Duy Từ là Phùng Khắc Khoan đã mất 
từ năm 1613, trước đó 14 năm rồi. Không những 
thế, trong chính cuốn sử biên niên Đại Nam th

nhà Nguyễn cũng chép rằng, sau khi Văn 
Khuông dâng mâm xong trốn về, tướng Nguyễn 
đóng ở biên giới đã khởi động việc đánh lấn sang 

đất Trịnh gây hấn trước, do đó Trịnh Tráng mới 
động binh vào Nam, dẫn tới cuộc đại chiến đầu 
tiên giữa Trịnh và Nguyễn. 

Sự thật việc này không giống những gì sử 
nhà Nguyễn chép: Chiếc mâm đồng hai đáy và bài 
thơ mà Đào Duy Từ dụng tâm kh

nhưng thực ra phía Trịnh đã không phát 
giác ra cái mâm có hai đáy và do đó chúa Trịnh 
không phải tức giận về bài thơ này. Nhà Nguyễn 
muốn cha ông mình–chúa Sãi- đấm được họ Trịnh 
một cú đấm ngoại giao ngoạn mục, nhưng trên 
thực tế quả đấm đó chỉ trú
s

 
Việt Nam  năm 1760, Cóvens e Mortier, 

Amsterdam. 
 

Bảy lần đại chiến 
Trước sau trong 46 năm ròng rã, hai bên 

Trịnh - lớn bảy lần và một số Nguyễn đánh nhau 
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lần đánh n. Chiến trường phần 
lớn xảy

năm giao chiến, cả hai 

ến vào chiếm Thuận 

 ở Tuyên Quang (1699), củng cố 
địa bàn

Chiêm Thành, lấn 
sang Ch

ử lão tướng Việp quận 
công H

 Việp. 
uận Việp đánh Lưu Đồn, thống suất bên Nguyễn 

là Tống Hữu Trường bỏ chạy. Quận Việp tiến đến 
Hồ Xá dùng chiêu bài khác, lấy cớ trừng phạt 
Trương Phúc Loan chuyên quyền để Nam tiến tiếp. 

Quân Nguyễn yếu thế không chống nổi, 
Định vương Nguyễn Phúc Thuần phải trói Trương 
Phúc Loan nộp quân Trịnh. Giết Loan rồi, Hoàng 
Ngũ Phúc lại dùng lý do giúp Nguyễn đánh Tây 
Sơn để tiến vào Phú Xuân hội binh. Chúa Nguyễn 
sai các tướng trá hàng để quấy rối Quảng Bình, Bố 
Chính sau lưng quân Trịnh, nhưng các cánh quân 
đó bị quân Trịnh nhanh chóng phá tan. Chúa 
Nguyễn điều Tôn Thất Chí, Nguyễn Văn Chính ra 
đánh đều bị quận Việp đánh bại. Quận Việp sai 
Hoàng Đình Thể, Hoàng Nghĩa Phác theo đường 
núi qua thác Trầm Ma đánh tan quân Nguyễn, giết 
chết Chính. 

Đầu năm 1775 quân Trịnh tiến vào Phú 
Xuân. Chúa Nguyễn không chống nổi phải bỏ chạy 
vào Quảng Nam. Quân Trịnh chiếm toàn bộ Thuận 
Hóa. 
 
Tây Sơn hàng Trịnh; Thắng Chúa Nguyễn; diệt 
Chúa Trịnh: 

Nguyễn Nhạc nhân khi chúa Nguyễn bỏ 
chạy vào Quảng Nam bèn mang quân hai đường 
thủy bộ ra đánh. Nguyễn Phúc Thuần vội bỏ 
Quảng Nam cùng người cháu là Nguyễn Phúc Ánh
theo một 
mình Đông Cung N ương trấn thủ đất 
Quảng Nam. 

 nhau quy mô nhỏ hơ
 ra ở hai bờ sông Gianh, vùng Nghệ An, Hà 

Tĩnh và Quảng Bình ngày nay. 
Hai bên đều có lợi thế và yếu điểm nên 

không thể tiêu diệt được nhau, dù cùng mang khẩu 
hiệu “Phù Lê”. Sau nhiều 
bên đều kiệt quệ về nhân lực và tài sản nên phải 
chấp nhận đình chiến, chia cắt lâu dài. Sông Gianh, 
sử hay gọi là Linh Giang, trở thành ranh giới chia 
nước Đại Việt thành Đàng Trong và Đàng Ngoài. 

Họ Trịnh không thể ti
Hóa nên tập trung diệt tàn dư nhà Mạc ở Cao Bằng 
(1677), dứt họ Vũ

 ở phương Bắc. Họ Nguyễn không thể ra 
Thăng Long nên dồn sức diệt 

ân Lạp để mở mang bờ cõi vốn nhỏ hẹp về 
phía Nam. Hai bên đều có những chúa cai trị giỏi 
nên ổn định được lãnh thổ suốt 200 năm. 

Một trăm năm sau khi đình chiến, một biến 
cố lớn ở Đàng Trong làm xáo trộn cả Nam Hà lẫn 
Bắc Hà. 

Ba anh em Nhà Tây Sơn nổi dậy khởi 
nghĩa nhân lúc chính quyền họ Nguyễn lục đục rơi 
vào tay quyền thần Trương Phúc Loan. Khi thủ 
lĩnh Tây Sơn là Nguyễn Nhạc làm chủ được Nam 
Hà thì họ Trịnh nhận thấy thời cơ tiêu diệt họ 
Nguyễn đã đến. 

Đầu tiên dùng danh nghĩa đánh Tây Sơn 
giúp Nguyễn, tháng 9 âm lịch năm 1774, chúa 
Tĩnh Đô vương Trịnh Sâm c

oàng Ngũ Phúc làm Bình Nam thượng 
tướng quân, Bùi Thế Đạt làm phó tướng mang 
36.000 quân Nam tiến. 

Quân Trịnh tiến tới địa giới Bắc Bố Chính, 
tướng Nguyễn là Trần Giai chạy sang đầu hàng, 
làm hướng đạo cho quân Trịnh. Hoàng Ngũ Phúc 
vượt sông Gianh. Chúa Nguyễn biết ý Trịnh muốn 
đánh chiếm nên điều quân kháng cự. 

 
Quận Việp đánh chiếm Phú Xuân 

Được sứ giả họ Nguyễn là Kiêm Long gợi 
ý, Hoàng Ngũ Phúc sai Hoàng Đình Thể tiến đánh 
lũy Trấn Ninh. Các tướng Nguyễn làm nội ứng mở 
cửa đầu hàng. Quân Trịnh chiếm được Quảng 
Bình. 

Tháng 11/1774, Trịnh Sâm tự cầm thủy 
quân vào Nghệ An làm thanh viện cho quận
Q

 
đường biển trốn vào Gia Định, chỉ để lại 

guyễn Phúc D

 

 
Quang Trung đại phá quân Thanh 
Tháng 2 năm 1775, Trịnh Sâm từ Hà 

Trung trở về kinh, hạ lệnh cho quận Việp đánh 
Quảng Nam. Quân Tây Sơn cũng tiến ra, lùng bắt 
được Phúc Dương. Tháng 4, quân Trịnh vượt đèo 
Hải Vân và đụng độ với quân Tây Sơn. Hoàng Ngũ 
Phúc đang đà thắng lợi, sai Hoàng Đình Thể, 
Hoàng Phùng Cơ đánh bại quân Tây Sơn ở Cẩm 
Sa. Ngu

à Tống Phúc Hiệp từ Bình Khang đánh ra 

yễn Nhạc phải rút quân về Quy Nhơn. 
Nhân lúc Nguyễn Nhạc thua trận, tướng 

Nguyễn l
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Phú Yê

 nhà, Hoàng Ngũ Phúc cũng muốn 
mượn s

n, quân Tây Sơn lại thua phải rút về Quy 
Nhơn. Tình thế của Nguyễn Nhạc rất nguy ngập, 
bèn sai người đến chỗ Hoàng Ngũ Phúc xin đầu 
hàng và làm tiên phong cho chúa Trịnh để đánh 
chúa Nguyễn. Quân Trịnh đi xa bấy giờ đã mệt 
mỏi, quân sĩ nhớ

ức Tây Sơn diệt họ Nguyễn nên nhân danh 
chúa Trịnh cho Nguyễn Nhạc hàng, sai Nguyễn 
Hữu Chỉnh đem sắc, ấn, cờ đến phong Nguyễn 
Nhạc làm “Tây Sơn trưởng hiệu tráng tiết tướng 
quân”. 

 

Đền Quán Cháo ở Tam Điệp với truyền thuyết tiên nữ 
dâng cháo cho nghĩa quân Tây Sơn 

Dù thế, quận Việp lão luyện vẫn không lui 
quân, đóng sát địa giới Quảng Ngãi, định chờ nếu 
Tây Sơn bại trận sẽ tiến vào chiếm Quảng Ngãi và 
Quy Nhơn. Nhân lúc Tây Sơn mang quân vào đánh 
Phú Yên, quận Việp liền lấn tới đóng quân ở Châu 
Ổ thuộc Quảng Ngãi. 

Tháng 7 năm 1775, nghe tin Nguyễn Huệ 
thắng quân Nguyễn chiếm lại Phú Yên, quận Việp 
án binh lại. Theo yêu cầu của Nguyễn Nhạc, quận 
Việp phong chức cho Nguyễn Huệ làm “Tây Sơn 
hiệu tiền tướng quân”. Ít lâu sau, quân Trịnh bị 
bệnh dịch chết khá nhiều, quận Việp tuổi già sức 
yếu bèn bỏ Quảng Nam lui về Phú Xuân, sau đó 
giao lại thành này cho Bùi Thế Đạt, còn mình dẫn 
đại quân về Bắc. Tháng 10 năm đó, quận Việp bị 
bệnh chết trên đường về. 

Lần đầu tiên sau 150 năm Nam chinh, họ 
Trịnh tiến tới Quảng Nam, mở cương thổ cho vua 
Lê thời trung hưng tới gần được như thời Lê Thánh 
Tông thời Lê sơ trước đây. Cũng lần đầu tiên họ 
Nguyễn mất toàn bộ đất căn bản Thuận - Quảng, bị 

Nam tiến lần thứ 8 năm 1774 – 1775 
của quân Trịnh cũng là trận chiến Trịnh - Nguyễn 

cuối cùn

ên thật là Ngô Thì Nhậm (呉 時 任; 
1746–1803) nhưng vì trùng với tên húy vua Tự 
Đức (Hồng Nhậm, Nguyễn Phúc Thì) nên phải đọc 
và viết thành Ngô Thời Nhiệm; là danh sĩ, nhà văn 
đời hậu Lê–Tây Sơn, người có công lớn trong việc 
giúp triều Tây Sơn đánh lui quân Thanh. Ngô Thì 
Nhậm xuất thân gia đình vọng tộc chốn Bắc Hà, là 
con Ngô Thì Sĩ, người làng Tả Thanh Oai (huyện 
Thanh Oai tỉnh Hà Tây), ngày nay thuộc huyện 
Thanh Trì Hà Nội. Tự là Hy Doãn, hiệu Đạt Hiên. 
 

Sự nghiệp 
Ngô Thì Nhậm thông minh, học giỏi, sớm

có nhữ  giả
nguyên 

n Công Hoàng Đình Bảo (gọi tắt là Quận 
Huy) làm phụ chính. Trịnh Cán còn ít tuổi mà lại 
lắm bệnh, không mấy người chịu phục, bởi vậy 
cho nên thành sự biến loạn. 

Sách Khâm định Việt sử thông giám 
cương mục kể: Khi chúa Trịnh Sâm bị bệnh nặng, 
Trịnh Khải bèn bàn mưu với gia thần là Đàm Xuân 
Thụ, Thế Thọ, Thẩm Thọ và Vĩnh Vũ bí mật sắm 
sửa vũ khí, chiêu tập dũng sĩ, để chờ thời cơ giết 
chết Đặng Thị Huệ và Hoàng Đình Bảo. Trịnh 

dồn vào Nam Bộ, mảnh đất vừa đặt bộ máy hành 
chính của mình chưa đầy 100 năm. 

Cuộc 

g. Từ đây hai bên bị lảnh địa của Tây Sơn 
ngăn cách và không còn tái chiến. Sau 8 cuộc 
chiến vẫn không bên nào diệt được bên nào nhưng 
không lâu sau đó cả Trịnh và Nguyễn đều bại dưới 
tay Tây Sơn. 

 

Ngô Thời  Nhiệm: 
T

 
i ng công trình về lịch sử. Ông thi đỗ

năm 1768, rồi tiến sĩ tam giáp năm 1775. 
Sau khi đỗ đạt, ông được bổ làm quan ở bộ Hộ 
dưới triều Lê–Trịnh, được chúa Trịnh Sâm rất quý 
mến. Năm 1778 làm Đốc Đồng Kinh Bắc và Thái 
Nguyên. Khi đó cha ông làm Đốc Đồng Lạng Sơn. 
Cha con đồng triều, nổi tiếng văn chương trong 
thiên hạ. 

Sau Vụ án năm Canh Tý (1780), ông bị 
nghi ngờ là người tố giác Trịnh Khải nên phải bỏ 
trốn về quê vợ ở Thái Bình lánh nạn. 
 

Vụ án năm Canh Tý  
Vụ án xảy ra vào tháng 9 năm Canh Tý 

(1780). Nguyên nhân vụ án, theo Việt Nam sử lược 
là vì chúa Trịnh Sâm say đắm nàng Đặng Thị Huệ, 
bỏ con trưởng là Trịnh Khải mà lập Trịnh Cán (con 
của Đặng Thị Huệ) là làm thế tử. Từ đó người thì 
theo Đặng Thị, người thì phò Trịnh Khải, trong 
phủ chúa chia ra bè đảng.  

Tháng Chín năm Nhâm Dần (1782) Trịnh 
Sâm mất để di chiếu lập Trịnh Cán làm chúa và 
Huy Quậ

Đặc San Trà Vinh năm Qúi Mão   77  

http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Denquanchao.jpg�
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2y_S%C6%A1n
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2y_S%C6%A1n
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2y_S%C6%A1n
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2y_S%C6%A1n
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2y_S%C6%A1n
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2y_S%C6%A1n
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BB%8Bnh_S%C3%A2m
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BB%8Bnh_S%C3%A2m
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BB%8Bnh_S%C3%A2m
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%A8o_H%E1%BA%A3i_V%C3%A2n
http://vi.wikipedia.org/wiki/Quy_Nh%C6%A1n
http://vi.wikipedia.org/wiki/Quy_Nh%C6%A1n
http://vi.wikipedia.org/wiki/Quy_Nh%C6%A1n
http://vi.wikipedia.org/wiki/Quy_Nh%C6%A1n
http://vi.wikipedia.org/wiki/Quy_Nh%C6%A1n
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%BA_Y%C3%AAn
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_H%E1%BB%AFu_Ch%E1%BB%89nh


 

Khải còn ngầm liên kết với Trấn thủ Sơn Tây là 
Hồng lĩnh hầu Nguyễn Khản, Trấn thủ Kinh Bắc là 
Tuân sinh hầu Nguyễn Khắc Tuân để sẵn sàng hỗ 
trợ việc tranh ngôi Thái tử của mình.  

Quan Đốc Đồng Kinh Bắc là Ngô Thì 
Nhậm từng giữ việc giảng sách cho Trịnh Khải, 
cũng rất được Khải thân tình. Tên đầy tớ, cũng là 
học trò của Nhậm lúc này đang giữ sách cho Khải 
là Hà Như Sơn biết được cơ mưu trên, bèn nói với 
Nhậm.  

Bấy giờ có viên Cấp sự trung là Nguyễn 
Huy Bá, vốn tính ưa giảo hoạt, từng vì tội tham ô 
mà bị bãi chức. Bá cho con dâu vào làm thị tì, hầu 
h  
cầu cạnh ắc Tuân 
(là kẻ đ

 làm chuyện phản nghịch.  

ạ Đặng Thị Huệ, lại còn sai người thân tín vào
để làm môn hạ của Nguyễn Kh

ối nghịch với phe Đặng Thị Huệ. Nhờ kẻ 
thân tín này, mà Bá dò biết được cơ mưu, liền tố 
cáo ngay với Đặng Thị Huệ. Ngô Thì Nhậm cũng 
phụ họa với Đặng Thị, bèn cùng với Bá hợp mưu 
tố cáo rằng Khải đã lén liên hệ với hai viên trấn thủ 
Sơn Tây & Kinh Bắc để

 

 
Ngô Thì Nhậm 

Trịnh Sâm giân lắm, cho triệu Hoàng Đình 
Bảo vào phủ bàn việc này. Trịnh Sâm muốn trị tội 
ngay, so g Hon àng Đình Bảo can rằng: "Sở dĩ Trịnh 

yện ghê gớm này, chung quy 
cũng vì

 
 Nhậm cùng viên hoạn quan là 

 Trịnh Cán chỉ mới 4 tuổi 

Khải dám làm chu
 có hai viên trấn thủ Sơn Tây & Kinh Bắc 

chủ mưu. Nay, cả hai người này đang cầm quân ở 
ngoài, nếu vội vàng trị tội thì sợ là sẽ có biến cố 
khác. Vậy chi bằng hãy triệu hết hai viên trấn thủ 
ấy về triều rồi hãy trị tội cũng không muộn".  

Nghe theo lời bàn của Hoàng Đình Bảo, 
chúa Trịnh Sâm bèn hạ lệnh triệu hồi Nguyễn 
Khản về kinh, rồi cho bí mật bắt hết bè đảng của 
viên trấn thủ này. Đồng thời, chúa cũng cho triệu 
Nguyễn Khắc Tuân về triều. Sau khi giam tất cả
lại, chúa sai Ngô Thì
Phạm Huy Thức cùng lo việc tra khảo. Bất ngờ, 
cha Ngô Thì Nhậm là Ngô Thì Sĩ mất, nên ông 
phải về chịu tang, nên chúa dùng Lê Quý Đôn  
thay Ngô Thì Nhậm thụ lý vụ án.  

Kết cục thì: Đàm Xuân Thụ, Thế Thọ, 
Thẩm Thọ và Vĩnh Vũ đều bị giết. Nguyễn Khản, 
Nguyễn Khắc Tuân đều bị giam vào ngục, còn 
Nguyễn Phương Đính bị kết tội nuôi dưỡng Trịnh 
Khải không nên người, bị lột hết chức tước và đuổi 
về làng. Sau, Nguyễn Khắc Tuân và Chu Xuân 
Hán đều uống thuốc độc mà chết. Riêng Trịnh 
Khải bị phế, và bị quản thúc, mọi sự đi lại đều có 
người giám sát.  

Sau đó, mặc dù
vẫn được lập làm Thế tử, và Quận Huy được cử 
làm A phó để phò tá.  

Chỉ 2 năm sau, Trịnh Sâm chết, phe Trịnh 
Tông lại trỗi dậy, xảy ra loạn kiêu binh giết quận 
Huy và lật đổ Trịnh Cán, sau đó còn làm hỗn loạn 
và khổ sở cho rất nhiều người trong suốt mấy năm 
liền, khiến Bắc Hà thêm suy yếu.  

Đốc Đồng trấn Kinh Bắc Ngô Thì Nhậm 
có phải là người đồng tố giác việc mưu sự của phe 
Trịnh Khải hay không, vẫn còn là một nghi vấn.  

Khâm định Việt sử thông giám cương mục 
chép: Trước khi Ngô Thì Nhậm tố cáo cơ mưu của 
Trịnh Khải, có đem bàn với cha là Ngô Thì Sĩ. Ngô 
Thì Sĩ cố sức ngăn…Đến khi hay tin Nhậm đã tố 
cáo, Ngô Thì Sĩ buồn bực mà uống thuốc độc tự tử. 
Ngô Thì Nhậm, vì có công tố giác, được thăng làm 
Hữu Thị lang bộ Công, nhưng thiên hạ lúc ấy lại 
có câu rằng: "Sát tứ phụ nhi Thị lang", nghĩa là 
"giết bốn người cha mà làm Thị lang".  

Đề cập đến vụ án này, có người viết: Điều 
kỳ lạ là triều đình không nghị bàn, hạ lệnh cách 
chức ngay. Hoàng Ngũ Phúc, một quan đại thần rất 
có thế lực trong triều, lúc đó đang cầm quân ở 
Nghệ An, lại thêm vào án kỷ luật bốn chữ “hoàn 
dân thụ dịch” (nghĩa là trả về làm dân chịu sai 
dịch). Người đương thời và nhiều sử sách, kể cả 
Việt sử thông giám cương mục, đều xác nhận trong 
vụ án kỷ luật đó, Ngô Thì Sĩ chỉ là nạn nhân của sự 
gièm pha nghi kỵ lúc đó đang dấy lên gay gắt trong 
triều. Trịnh Sâm bấy giờ đã lên ngôi chúa được 
gần năm năm, trong thời gian đó cũng có một số 
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Trịnh Sâm nên hạn chế quyền hành của viên tướng 
đầy quyền uy này. Nhưng tin ấy khi đến tai Ngũ 
Phúc thì “triều sĩ” đã thành “Ngô Sĩ” và đây chính 
là duyên cớ để Phúc thêm vào bốn chữ “hoàn dân 
thụ dịch” trong lệnh cách chức ông 

Theo sách Hoàng Lê nhất thống chí thì chỉ 
có một mình Nguyễn Huy Bá đứng ra tố giác. Ngô  
Thì Nhậm đã có lời khuyên Nguyễn Khắc Tuân 
phải hỏa tốc về kinh can ngăn Trịnh Khải dừng lại 
cơ mưu, nhưng không được nghe. Đến khi ông 
Tuân bị bắt giam, ông Nhậm định tìm cách gỡ tội, 
nhưng vì việc tang nên phải về.  

Năm Nhâm Dần (1782), quân ưu binh giết 
Hoàng Đình Bảo, phế Trịnh Cán và Đặng Thị Huệ, 
lập Trịnh Khải lên làm chúa. Bị cho là người có 
liên quan đến vụ án Canh Tý, Ngô Thì Nhậm phải 
trốn về quê vợ ở Thái Bình lánh nạn năm năm, rồi 
theo giúp nhà Tây Sơn.  

 

hành vi lấn át vua Lê, nhiều đình thần bàn tán chê 
bai. Người ta lấy một câu thơ Ngô Thì Sĩ vịnh cảnh 
Hồ Tây: Tây Hồ tình vũ cánh nghi chu (Mưa hay 
tạnh, Tây Hồ đều đáng thả thuyền chơi), sửa thành 
một câu thơ nói bóng gió chuyện chính sự: Tây Hồ 
thảo thụ khủng phi Chu (Cây cỏ Hồ Tây e không 
còn là của nhà Chu nữa). Do vậy Trịnh Sâm sinh 
“ngờ” Ngô Thì Sĩ. Mặt khác vì sợ thế lực Hoàng 
Ngũ Phúc, một số triều sĩ viết thư nặc danh nhắc 

 
Chiến thuyền đại quân Tây Sơn phá quân Xiêm 

uy Lượng (tác 

i chiêu bài diệt Tây Sơn dựng lại 
nhà Lê.

ắng của nhà Tây Sơn. 

g đầu một trong 
những s

Năm 1788, Nguyễn Huệ ra Bắc lần hai, 
xuống lệnh "cầu hiền" tìm kiếm quan lại của triều 
cũ. Danh sĩ Bắc Hà đã đầu quân cho nhà Tây Sơn 
từ trước đó mới chỉ có Trần Văn Kỷ, Ngô Văn Sở 
và Đặng Tiến Đông. Tuy vậy, tới thời điểm này thì 
cả vua Lê lẫn chúa Trịnh đều đã đổ. Ngô Thì 
Nhậm và một số nhân sĩ Bắc Hà khác như Phan 
Huy Ích, Bùi Dương Lịch; các tiến sĩ Ninh Tốn, 
Nguyễn Thế Lịch, Nguyễn Bá Lan; Ðoàn Nguyễn 
Tuấn (anh rể Nguyễn Du); Phạm H
giả "Tụng tây Hồ phú" )... lần lượt ra làm quan cho 
nhà Tây Sơn. Sử cũ viết khi tuyển được Ngô Thì 

Nhậm, Nguyễn Huệ mừng mà rằng:"Thật là trời để 
dành ông cho ta vậy", và phong cho ông chức Tả 
thị lang bộ Lại, sau lại thăng làm thượng thư bộ 
Lại-chức vụ cao cấp nhất trong Lục bộ. 

Cuối năm Mậu Thân (1788) do vua Lê 
Chiêu Thống cầu viện, 29 vạn quân Thanh kéo 
sang Đại Việt, vớ

 Ngô Thì Nhậm đã có kế lui binh về giữ 
phòng tuyến Tam Điệp - Biện Sơn (Ninh Bình) 
góp phần làm nên chiến th

Năm 1790, vua Quang Trung đã giao cho 
Ngô Thì Nhậm giữ chức Binh Bộ thượng thư. Tuy 
làm ở bộ Binh, nhưng Thì Nhậm chính là người 
chủ trì về các chính sách và giao dịch ngoại giao 
với Trung Hoa. Ông là người đứn

ứ bộ ngoại giao sang Trung Hoa.  
Sau khi Quang Trung mất, ông không còn 

được tin dùng, quay về nghiên cứu Phật học. 
Sau khi Gia Long tiêu diệt nhà Tây Sơn, 

Ngô Thì Nhậm, Phan Huy Ích, Nguyễn Thế Lịch 
và một số viên quan triều Tây Sơn thì bị đánh bằng 
roi tại Văn Miếu năm 1803. Ngô Thì Nhậm sau 
trận đánh đòn, về nhà thì chết. 
 

Đặng Trần Thường: 
Đặng Trần Thường (1759-1813) là công 

thần khai quốc nhà Nguyễn trong lịch sử Việt 
Nam, người huyện Chương Đức (nay là huyện 
Chương Mỹ, Hà Nội. 

Đặng Trần Thường đậu sinh đồ về cuối đời 
nhà Lê. Sau khi nhà Lê mất, ông không chịu ra làm 
quan với nhà Tây Sơn mà vào Gia Định, theo giúp 
Nguyễn Ánh lập nhiều công trạng làm đến chức 
Tán lý. Bình định xong, lĩnh chức Binh bộ Bắc 
thành, rồi được triệu về kinh làm Binh bộ Thượng 
thư. Sau vì có lỗi, phải bắt giam trong ngục, làm 
bài phú Hàn Vương Tôn phú; sau bị tội giảo. 
 

Trả thù Ngô Thì Nhậm 
Đặng Trần Thường có tài văn học, lúc Ngô 

Thì Nhậm được vua Quang Trung trọng dụng thì 
Đặng Trần Thường đến xin Nhậm tiến cử. Trông 
thấy vẻ khúm núm làm mất phong độ của kẻ sĩ, 
Ngô Thì Nhậm thét bảo Thường: 

Ở đây cần dùng người vừa có tài vừa có 
hạnh, giúp vua cai trị nước. Còn muốn vào luồn ra 
cúi thì đi nơi khác. 

Đặng Trần Thường hổ thẹn ra về, rồi mang 
khăn gói vào Nam, phụng sự Nguyễn Phúc Ánh 
(Gia Long), làm đến Bình Lộ Thượng Thư. 

Khi thay đổi triều đại, Đặng Trần Thường 
vì mối tư thù cá nhân trước đó với Ngô Thì Nhậm 
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u Chính Biên). 
 

c đâu cần nhờ ai. 
Ngô Thì Nhậm khẳng khái đáp: 
Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp 

thời thế, thế thời phải thế. 
Câu đối thật chuẩn cả ý lẫn từ, tỏ rõ khí 

phách hiên ngang của Ngô Thì Nhậm, chê bai 
Đặng Trần Thường chẳng qua chỉ là kẻ tiểu nhân 
đắc chí lợi dụng thời nhiểu nhương mà có bổng lộc 
chứ danh giá gì. 

Đặng Trần Thường bắt ông phải sửa lại 
câu nói "thế đành theo thế " Ngô Thì Nhậm im 
lặn
roi

n cao tổ, 
còn khô

hiệm, 
Thường

 triều Nguyễn) Sau 
đã khai gian sắc thần, đem 

n:  1- 
ướng. 3- Công đánh dẹp. 

nên đã cho tẩm thuốc độc vào roi mà đánh Ngô Thì 
Nhậm. (Theo VN sử lược và Quốc Triề

Câu ứng đối nổi tiếng: 
 Sau khi nhà Tây Sơn mất, các võ tướng và 
một số quan văn bị giải về Hà Nội để bị xử phạt 
đánh bằng roi ở Văn Miếu, trong số đó có Phan 
Huy Ích và Ngô Thì Nhậm. Chủ trì cuộc phạt đánh 
đòn đó là Đặng Trần Thường. 

Vốn có thù riêng, Đặng Trần Thường kiêu 
hãnh ra vế câu đối cho Ngô Thì Nhậm: 

Ai công hầu, ai khanh tướng, trong trần 
ai, ai dễ biết ai 

Đặng Trần Thường có ý trách cứ Ngô Thì 
Nhậm không tiến cử ông ra làm quan, giờ đây ông 
được th uan tiến chứăng q

g không trả lời. Thường tức giận sai người dùn
 tẩm t

g 
huốc độc đánh ông. 
Sau trận đòn về nhà, Phan Huy Ích không 

bị đánh bằng thuốc độc nên còn sống. Còn Ngô 
Thì Nhậm bị thuốc độc ngấm vào tạng phủ, biết 
mình không qua khỏi, trước khi qua đời ông có 
làm bài thơ gửi cho Đặng Trần Thường như sau: 

Ai tai Đặng Trần Thường 
Chân như yến xử đường 
Vị Ương cung cố sự 
Diệc nhĩ thị thu trường. 

Việt dịch: 
Thương thay Đặng Trần Thường 
Tổ yến nhà xử đường 
Vị Ương cung chuyện cũ 
Tránh sao kiếp tai ương? 

Nghĩa là: Thương thay Đặng Trần Thường. Nay 
quyền thế lắm, nhưng khác nào như chim yến làm 
tổ trong cái nhà sắp cháy, rồi sẽ khốn đến nơi. 
Giống như Hàn Tín giúp Hán Cao tổ, rồi bị Cao tổ 
giết ở cung Vị Ương. Kết cục của ngươi rồi cũng 
thế đó. 

Khi Ngô Thì Nhậm biết mình sắp qua đời, 
không biết có sinh lòng oán hận hay không khi ông 
viết bài thơ gửi Đặng Trần Thường, nói rằng rồi 
sau này ông ta sẽ bị giết như Hàn Tín mà thôi. 

Nếu là sân hận thì bài thơ trở thành lời 
nguyền rủa. Còn không, thì đó là lời cảnh giác đối 
với Đặng Trần Thường, biết thời thế thì hãy lui vể 
ở ẩn như Trương Lương (quân sư của Há

ng thì sẽ bị giết như Hàn Tín mà thôi) 
Quả nhiên sau này bài thơ ứng ng
 bị vua Gia Long xử tử. Khi ở đỉnh cao 

danh vọng mà Đặng Trần Thường đã bị sa cơ bởi 
những lời xúc xiểm. Giữa ông và Lê Chất có điều 
hiềm khích. (Lê Chất 1769 – 1826- là danh tướng 
của triều Tây Sơn, sau theo về
Lê Chất tố cáo ông 
những người không xứng đáng như Hoàng Ngũ 
Phúc, tướng của chúa Trịnh vào hàng phúc thần. 
Triều đình khép ông vào tội khinh người dối thần, 
tuyên án xử trảm giam hậu. Rồi sau đó được tha. 
Lê Chất lại dâng biểu tố cáo ông đã nhũng lạm khi 
ra coi tàu binh ở Bắc Thành, có giấu thuế đầm ao 
và dinh điền. Vì vậy Thường lại bị bắt giam. Trong 
ngục, Đặng Trần Thường tỏ ý mỉa mai, nên đến tai 
đình thần, do đó khi kết án, đình thần nghị án xử 
giảo (thắt cổ) năm 1816.  

Tương truyền Đặng Trần Thường ở trong 
ngục có làm bài Hàn Vương Tôn Phú bằng quốc 
âm ( gồm có 24 liên có thể  chia thành 5 đoạ
Lúc hàn vi 2- Lúc làm T
4- Lòng trung thành. 5- Đoạn Kết) để ví mình như 
Hàn Tín đời nhà Hán (Có lẽ Đăng Trần Thường 
nhớ đến bài thơ của Ngô Thời Nhiệm trao cho 
mình trước khi chết chăng ?). 
 

Tài liệu tham khảo: 
-   Việt Nam Sử lược của Trần Trọng Kim. 
-  Ngô Thì Nhậm và Đặng Trần Thường trong 
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia. 
-   Hàn Vương Tôn Phú trong Bách khoa toàn thư 
mở Wikipedia. 
 

 
Trịnh Nguyễn phân tranh     
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